	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           
Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2017      


ĐỀ ÁN
Quy định mức thu, quản lý sử dụng và tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Tờ trình số:            /TTr-UBND ngày       tháng     năm 2017 cùa
ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
A. Căn cứ pháp lý để xây dựng Đề án
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Luật Phí, Lệ phí ngày 25/11/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

B. Sự cần thiết xây dựng Đề án

Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Thực hiện Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/09/2013 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua đã đạt được mục tiêu cơ bản Nghị quyết đề ra, số tiền thu phí từ năm 2014 đến năm 2016 là: 80.959.005.010 đồng số trích để lại cho các đơn vị là 5.733.342.121 đồng số thực chi theo quyết toán (7% so với tổng số phí thu được) là 5.724.296.543 đồng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Để tạo nguồn kinh phí cho công tác bào vệ môi trường và thực hiện Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chỉnh phủ, trong đó giao đề xuất việc sửa đổi, bổ sung về mức thu, quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường với nước thải; UBND tỉnh tình HĐND tỉnh quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định này.
Mặc khác, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chỉnh phủ thay thế Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, do đó các quy định của HĐND tỉnh cũng cần phải đỉều chỉnh cho phù hợp và đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Phí, Lệ phí và Nghị định số 154/2016/NĐ-CP và kế thừa kết quả đạt được của Nghị quyết 90/2013/NQ-HĐND.

Từ những cơ sở nêu trên, việc xây dựng Đề án Quy định mức thu, quản lý sử dụng và tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là phù hợp và cần thiết.


C. Nội dung đề án:

I. Tên phí: 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

II. Phạm vi áp dụng: 

Quy định mức thu, quản lý sử dụng và tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. Đối tượng chịu phí, trường hợp miễn thu phí:

1. Đối tượng chịu phí:


Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là nước thải từ:
a) Hộ gia đình (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Mục III Đề án này);
b) Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biển thuộc các đơn vị yũ trang nhân dân);
c) Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng hoạt động của các tổ chức, cá nhân không gắn liền với địa điểm sản xuất, chế biến;
đ) Cơ sở: rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy;
d) Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác;

2. Trường hợp miễn thu phí

Miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trong các trường hợp sau:

 
a) Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở địa bàn đang được Nhà nước thực hiện chế độ bù giá để có giá nước phù hợp với đời sống kinh tế - xã hội;

b) Nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch;


c) Nước thải sinh hoạt tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường.


IV. Cơ quan, đơn vị thu phí


1. Đơn vị cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân sử dụng nước sạch.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tỗ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng.

IV. Mức phí, kê khai, nộp, tỷ lệ trích để lại và quản lý, sử dụng phí: 

1. Mức phí


Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình quy định tại khoản 2 Mục III Đề án này) thì mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước sử dụng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

2. Xác định số phí phải nộp:
Đối với nước thải sinh hoạt:

Số phí bảo vệ môi trường phải nộp đối với nước thải sinh hoạt được xác định như sau:

	Số phí phải nộp (đồng)
	==
	Số lượng nước sạch sử dụng (m3)
	+x
	Giá bán nước sạch (đồng/m3)
	-x
	Mức thu phí


Trong đó:

a) Số lượng nước sạch sử dụng được xác định theo đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ của người nộp phí. Trường hợp người nộp phí chưa lắp được đồng hồ đo lượng nước sạch tiêu thụ thì áp dụng theo định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ đối với từng loại đối tượng sử dụng nước sạch do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định phù hợp với từng loại đối tượng sử dụng.

Trường hợp tự khai thác nước thì số lượng nước sạch sử dụng được xác định căn cứ vào số người theo sổ hộ khẩu gia đình (đối với gia đình) hoặc bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động (đối với tổ chức không sản xuất, chế biến) và lượng nước sạch bình quân theo đầu người trong xã, phường, thị trấn.

Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng thì số lượng nước sạch sử dụng được xác định căn cứ vào quy mô hoạt động kinh doanh, dịch vụ do cơ sở tự kê khai và thẩm định của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

b) Giá bán nước sạch là giá bán nước của đơn vị cung cấp nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

c) Mức thu phí được quy định tại khoản 1 Mục IV Đề án này.
3. Kê khai, nộp phí:
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt:

a) Người nộp phí thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với việc thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng hàng tháng.

b) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác định và thu phí đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, dịch vụ tự khai thác nước để sử dụng trên địa bàn.

c) Đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn mở tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt” tại Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Tùy theo số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhiều hay ít mà định kỳ hàng ngày, hàng tuần, nộp số thu phí bảo vệ môi trường vào tài khoản tạm thu phí. Hàng tháng, chậm nhất đến ngày 20 của tháng tiếp theo, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm nộp số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên tài khoản tạm thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tính toán số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được, lập tờ khai theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi cơ quan thuế trên địa bàn.

Đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải mở sổ sách kế toán theo dõi riêng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. Tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không hạch toán vào doanh thu của đơn vị cung cấp nước sạch.

d) Kho bạc Nhà nước thực hiện hạch toán số tiền thu phí bảo vệ môi trường do đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nộp vào chương, loại, khoản tương ứng theo quy định hiện hành của Mục lục ngân sách nhà nước.

đ) Hàng năm, trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm tiếp theo, đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải thực hiện quyết toán với cơ quan thuế việc thu, nộp tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thu được theo đúng chế độ quy định.


4. Mức trích để lại:

a) Mức trích lại cho các công ty cấp nước.


Trên cơ sở quyết toán số thực chi 3 năm 2014 đến 2016 thì tổng số chi cho công tác thu phí tại công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai là 7%. Ngoài ra, UBND tỉnh không nhận được ý kiến về mức trích hiện tại là 7% tổng số phí thu. Để thống nhất mức trích giữa các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề xuất mức trích thống nhất là 7% tổng số phí thu được.


b) Mức trích để lại cho các UBND cấp xã.


Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định tăng mức trích tối đa cho UBND các cấp xã lên từ 15% lên 25% tổng số phí thu được, để khuyến khích tạo điều kiện cho UBND các cấp xã thực hiện thu phí, UBND tỉnh đề xuất tăng mức trích đối vối UBND các cấp xã lên tối đa 25% tổng số phí thu được theo tinh thần của Nghị định số 154/NĐ-CP.


5. Việc quản lý và sử dụng tiền phí trích để lại cho đơn vị. 

Quản lý sử dụng tiền phí thu được:
a) Quản lý sử dụng tiền phí được trích:
Toàn bộ số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được trích theo quy định trên đây, đơn vị cung cấp nước sạch, ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ quy định, cuối năm nếu chưa chi hết thì được chuyển sang năm sau để chi theo chế độ.
b) Quản lý sử dụng số tiền phí nộp vào ngân sách nhà nước:
Phần phí thu được còn lại sau khi trừ đi phần trích để lại cho đơn vị thu phí, đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp toàn bộ vào ngân sách địa phương để sử dụng cho công tác bảo vệ môi trường, bổ sung vốn hoạt động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương để sử dụng cho việc phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường do nước thải, tổ chức thực hiện các giải pháp, phương án công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải.

6. Chứng từ thu:

Chứng từ thu phí thực hiện theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí thuộc ngân sách nhà nước và các quy định có lien quan.


Đối với tổ chức thu phí phải lập và cấp phát biên lai cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành.

V. Tổ chức thực hiện
Sau khi “Đê án phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quyết định tổ chức thực hiện Nghị quyết và thay thế Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh về thu phí bảo vệ môi trường đổi với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình thực hiện, nếu mức tính phí hoặc tỷ lệ mức trích phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không còn phù hợp hoặc khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, diều chỉnh trong kỳ họp gần nhất cho phù hợp.
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